
 

 

 
 

 
 

 

DANH SÁCH 

Đại biểu Hội đồng nhân dân phường Đồng Xoài  

khoá I, nhiệm kỳ 2021-2026 

(Kèm theo Thông báo số 07/TB-HĐND ngày 01/7/2025  
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STT Họ tên đại biểu Chức vụ 

I Đại biểu được Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh chỉ định 

1 Vũ Văn Mười Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường 

2 Cao Văn Vũ Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy 

3 Mai Thị Hằng UVBTV, Chủ nhiệm UBKT phường 

4 Nguyễn Thị Bích Thuần ĐUV, PCT UBND phường 

5 Vương Đức Lai UVBTV, PCT UBND phường 

6 
Tạ Thanh Bình 

UVBTV, Trưởng Ban xây dựng Đảng 

phường 

7 Bùi Xuân Linh ĐUV, PCT HĐND phường 

8 Phạm Thị Thanh Hằng Phó Trưởng Ban KT-NS HĐND phường 

9 

Hồ Minh Đức  

 Công ty Cổ phần Đầu tư BĐS Thành 

Phương 

10 Nguyễn Anh Dũng Phó Giám đốc Trung tâm DVTH 

11 Phùng Văn Quáng Ấp Trưởng ấp 8, xã Tân Thành 

12 Nguyễn Thị Tím (Sư cô 

Thích nữ Thánh Như) 
Trụ trì Chùa Thanh Tiến 

13 Trần Thị Hải Thương Phó Trưởng Ban VH – XH HĐND phường 

14 Trần Văn Lượng Giám đốc Trung tâm DVTH 

15 
Nguyễn Viết Thanh 

ĐUV, PCT UBMTTQVN phường – Chủ 

tịch Hội Cựu chiến binh  

16 Mai Thành Quang Chuyên viên Trung tâm HCC 

17 Phạm Văn Khởi Chuyên viên VP HĐND và UBND 

18 Nguyễn Thị Thu Lan PCT Hội nông dân phường 

19 Nguyễn Quang Mười Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường  

20 Võ Thị Thu Hồng Công chức cơ quan UBMTTQVN phường 

21 Lê Văn Nhuận  Chuyên viên văn phòng Đảng ủy 

22 Đỗ Hồng Long Chuyên viên phòng văn hóa – xã hội 

phường 

23 Nguyễn Thành Huy Chuyên viên VP HĐND và UBND 

24 Trần Thị Lý Chuyên viên VP HĐND và UBND 

25 Cao Xuân Mạnh Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường 

26 Nguyễn Xuân Hưng Đại biểu HĐND phường 
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27 Nguyễn Sỹ Bình Đại biểu HĐND phường 

28 
Đoàn Quang Duy 

Chuyên viên phòng văn hóa – xã hội 

phường 

29 Trần Ngọc Sơn Đại biểu HĐND phường 

30 Phan Khánh Lê Chuyên viên Ban Xây dựng Đảng Đảng ủy 

II Đại biểu HĐND phường Tiến Thành chuyển về  

31 Mai Thế Tám Đại biểu HĐND phường 

32 Lê Thanh Hoàn Đại biểu HĐND phường 

33 Nguyễn Văn Quý Viên chức Trung tâm dịch vụ tổng hợp 

34 Hoàng Thị Phương Thu Chuyên viên văn phòng Đảng ủy 

35 Phan Hoàng Nam Chuyên viên Trung tâm HCC 

36 Lê Tiến Thủy Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường 

37 Lê Quang Dũng Đại biểu HĐND phường 

38 Mai Thế Tâm Phó Bí thư Đoàn Thanh niên 

39 Nguyễn Thị Vinh Chuyên viên văn phòng Đảng ủy 

40 Nguyễn Hoàng Thanh 

Ngọc 
Công chức cơ quan UBMTTQVN phường 

41 Trần Văn Nhận Đại biểu HĐND phường 

42 Nông Văn Mông Phó Bí thư Chi bộ khu phố 3 

43 Vũ Thị Thanh Loan Trưởng khu phố 4 

44 Lê Văn Mậu Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng khu phố 5 

45 
Trần Đăng Ngãi 

Phó Bí thư chi bộ, Trưởng khu phố Suối 

Cam 

46 Lê Quang Vinh Bí thư Chi bộ, Trưởng khu phố Làng Ba 

47 Nguyễn Thi Mây Hiệu trưởng trường Tiểu học Tiến Thành 

III Đại biểu HĐND xã Tân Thành chuyển về  

48 Lê Đình Bính Phó Trưởng Ban xây dựng Đảng đảng ủy 

49 Lê Ngọc Sử Đại biểu HĐND phường 

50 Doãn Thị Thanh Chuyên viên VP HĐND và UBND 

51 Hoàng Thị Giang Đại biểu HĐND phường 

52 
Bùi Đình Thắng 

Chuyên viên phòng văn hóa – xã hội 

phường 

53 Phạm Quốc Huy Công chức cơ quan UBMTTQVN phường 

54 Doãn Văn Quang Phó Bí thư Đoàn Thanh niên 

55 Lương Thị Bày Đại biểu HĐND phường 

56 Chu Thái Huy Đại biểu HĐND phường 

57 Hoàng Văn Hải Đại biểu HĐND phường 

58 Mai Xuân Thủy KCT cơ quan UBMTTQVN phường 

59 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt Đại biểu HĐND phường 

60 Bùi Thị Hiền Hiệu trưởng trường TH Tân Thành 

61 Lê Xuân Trường Hiệu trưởng trường THCS Tân Thành 

62 Phạm Văn Đồng Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp 2 

63 Hà Thị Quyền Bí thư Chi bộ ấp 3 



 

64 Nguyễn Đức Thịnh Bí thư Chi bộ ấp 4 

65 Trương Thanh Lương Trưởng ấp Bưng Sê 

66 Trần Đình Thụy  Đại biểu SXKD giỏi 

67 Điểu S’Rem  Đại biểu có uy tín trong ĐBDT thiểu số 

68 Vi Văn Cò Trưởng Ban CTMT ấp 7 

69 Trần Văn Đoàn Phó Chủ tịch Hội đồng giáo họ 

70 Cao Thị Cẩm Nhung  Đảng viên 

71 Hoàng Minh Sậu  Đảng viên 

 
 

 


